
     KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2012 - BỘ TƢ PHÁP

Q1 Q2 Q3 Q4

450.000.000

1

2012.1.1 Xây dựng Báo cáo 

đánh giá tác động chi tiết 

trong việc sửa đổi Luật Luật 

sư

Đầu vào: Bộ tài liệu luật sửa đổi bổ sung 1 số điều Luật Luật 

sư chuẩn bị trình Quốc hội.                                                    

Hình thức hoạt động: xây dựng báo cáo với sự tham gia của 

các chuyên gia.                                                                             

Kết quả trực tiếp: dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chi 

tiết trong việc sửa đổi Luật Luật sư.                                                     

Yếu tố bình đăng giới: đảm bảo tỷ lệ tham gia của nữ giới.

Vụ BTTP II-III

30 ngày 

chuyên gia 

trong nước

2

2012.1.2 Tổ chức 02 Hội 

thảo lấy ý kiến về Dự thảo 

Luật Luật sư sửa đổi

Đầu vào: hội trường, in ấn, phô tô tài liệu, văn phòng phẩm; 

kinh phí cho việc tổ chức Hội thảo.                                                              

Hình thức hoạt động: Hội thảo 01 ngày với sự tham gia của 

chuyên gia trong nước với ít nhất 90 đại biểu/hội thảo tham 

dự.                                                                                            

Yếu tố bình đăng giới: có sự tham gia sâu rộng của các đại 

biểu là nữ giới                                                              Dự 

kiến kết quả: Ý kiến đóng góp và đề xuất về Dự thảo Luật 

Luật sư sủa đổi

Vụ BTTP

01 tại Miền 

Bắc, 01 miền 

Nam

II - III 450.000.000

400.000.000

Bộ phận chịu 

trách nhiệm/thụ 

hƣởng

Địa điểm dự 

kiến

Tổng ngân sách hoạt 

động (VND)

Kế hoạch 

giải ngân 

dự kiến 

(tính theo 

Quý)

Dự kiến ngày 

chuyên gia 

trong nƣớc và 

quốc tế

Kết quả chính 2. Thực thi Luật Luật sƣ sửa đổi

"CHƢƠNG TRÌNH ĐỐI TÁC TƢ PHÁP" (JPP)                                                                                                                                                     

DO LIÊN MINH CHÂU ÂU, ĐAN MẠCH, THỤY ĐIỂN ĐỒNG TÀI TRỢ

Thời gian dự 

kiến/Năm 2012

Danh mục hoạt động căn cứ trên các 

Mục tiêu và Kết quả chính của JPP

Các yếu tố đầu vào, hình thức hoạt động, kết quả trực tiếp, sự bảo 

đảm bình đẳng giới

Mục tiêu 1. Hoàn thiện thủ tục tố tụng nhằm đảm bảo tính nhất quán, dân chủ, minh bạch và tôn trọng quyền con ngƣời

Kết quả chính 1. Soạn thảo Luật Luật sƣ sửa đổi

Kết quả chính 3. Cập nhật và thực hiện các chiến lƣợc quốc gia, hƣớng dẫn và thủ tục trợ giúp pháp lý miễn phí
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 2012.3.1 Nghiên cứu, xây 

dựng dự thảo Nghị định sửa 

đổi, bổ sung Nghị định số 

07/2007/NĐ-CP của Chính 

phủ Quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật Trợ giúp pháp 

lý (TGPL) 

Đầu vào: hỗ trợ kỹ thuật (20 ngày chuyên gia trong nước); 

khảo sát xây dựng dự thảo Nghị định: xây dựng phiếu khảo 

sát; in ấn, phô tô phiếu khảo sát; kinh phí cho việc khảo sát; 

tọa đàm về việc xây dựng dự thảo Nghị định (01 ngày, 60-80 

người tham dự): hội trường, in ấn, phô tô tài liệu, văn phòng 

phẩm; kinh phí cho việc tổ chức tọa đàm; 

Hình thức hoạt động: xây dựng văn bản, tọa đàm góp ý dự 

thảo; 

Kết quả: dự thảo Nghị định được xây dựng, trình Chính phủ 

ban hành, nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc thực hiện 

TGPL; 

Yếu tố bình đẳng giới: nâng cao hiệu quả hoạt động TGPL 

cho phụ nữ và trẻ em gái.

Ban Chỉ 

đạo/Ban Giám 

đốc/Cục 

TGPL

Hà Nội và 

các địa 

phương

 III-IV 

 20 ngày 

chuyên gia 

trong nước 

200.000.000

4

2012.3.2 Nghiên cứu, xây 

dựng dự thảo Thông tư liên 

tịch sửa đổi, bổ sung Thông 

tư số 10/2007/TTLT-BTP-

BCA-BQP-BTC-

VKSNDTC-TANDTC của 

Liên Bộ hướng dẫn áp dụng 

một số quy định về TGPL 

trong hoạt động tố tụng

Đầu vào: hậu cần phục vụ đoàn khảo sát xây dựng Báo cáo 

đánh giá thực trạng triển khai thực hiện Thông tư (xây dựng 

phiếu khảo sát; in ấn, phô tô phiếu khảo sát; kinh phí cho 

việc khảo sát); tọa đàm về việc xây dựng Thông tư (01 ngày, 

60-80 người tham dự): hội trường, in ấn, phô tô tài liệu, văn 

phòng phẩm, kinh phí cho việc tổ chức tọa đàm; 

Hình thức hoạt động: xây dựng báo cáo, tọa đàm góp ý dự 

thảo; 

Kết quả: Báo cáo, dự thảo Thông tư được xây dựng, trình 

cấp có thẩm quyền ban hành, bảo đảm việc tăng cường hoạt 

động phối hợp TGPL trong tố tụng; 

Yếu tố bình đẳng giới: tăng cường TGPL cho người bị tạm 

giữ, bị can, bị cáo là phụ nữ, trẻ em gái.

Ban Chỉ 

đạo/Ban Giám 

đốc/Cục 

TGPL

Hà Nội và 

các địa 

phương

 III-IV                -   200.000.000

1.140.000.000

Mục tiêu 2. Tổ chức lại và hoàn thiện các cơ quan tƣ pháp và cơ quan bổ trợ tƣ pháp

Kết quả chính 4. Báo cáo và đánh giá hệ thống thừa phát lại tƣ nhân thông qua dự án thí điểm tại Tp.HCM 
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2012.4.1 Đánh giá 6 tháng 

năm 2012 hoạt động của 

Thừa phát lại 

Đầu vào: Kinh phí khảo sát, nắm tình hình, kinh phí dự 

phòng;                                                              

Hình thức hoạt động: khảo sát, nắm tình hình hoạt động của 

các văn phòng Thừa phát lại và các cơ quan liên quan; xây 

dựng báo cáo về tình hình hoạt động 6 tháng của thừa phát 

lại                                                                                                   

Kết quả trực tiếp: Báo cáo đánh giá được xây dựng đạt yêu 

cầu.                                                   

Yếu tố bình đằng giới: Đảm bảo tỷ lệ  nữ tham gia hoạt 

động; quyền, nguyện vọng của nữ giới được đánh giá trong 

nội dung báo cáo. 

Tổng cục 

THADS 

 Hà Nội và TP 

Hồ Chí Minh
 II 

05 ngày 

chuyên gia 

trong nước

40.000.000

6

2012.4.2 Đánh giá 03 năm 

thực hiện chủ trương thí 

điểm Thừa phát lại 

 Đầu vào: Kinh phí khảo sát, toạ đàm, soạn thảo tài liệu, 

kinh phí dự phòng;                                           

Hình thức hoạt động: Khảo sát nắm tình hình hoạt động của 

các văn phòng thừa phát lại và cơ quan, tổ chức  liên quan; 

xây dựng báo cáo đánh giá; tổ chức tọa đàm hẹp để đánh giá.                                                                                                                                                                                         

Kết quả trực tiếp: Báo cáo đánh giá 03 năm thực hiện chủ 

trương thực hiện thí điểm thừa phát lại và kết quả hoạt động, 

hiệu quả, tác động của hoạt động thừa phát lại; đề xuất các 

kiến nghị để triển khai tiếp mô hình này.                                           

Yếu tố bình đằng giới: Đảm bảo sự tham gia của các nữ 

chuyên gia/cán bộ trong Hội nghị Tổng kết; đánh giá sự tham 

gia của nữ gới, sự tác động của việc thực hiện thừa phát lại 

đối với nữ giới.

Tổng cục 

THADS 

 Hà Nội và TP 

Hồ Chí Minh
 I-III 

15 ngày 

chuyên gia 

trong nước

250.000.000
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2012.4.3 Nghiên cứu, đề 

xuất về việc mở rộng địa 

bàn thí điểm và kéo dài thời 

gian thí điểm làm cơ sở để 

đánh giá toàn diện hoạt 

động này

Đầu vào: 15 ngày chuyên gia trong nƣớc, Kinh phí khảo 

sát, nắm tình hình; kinh phí tọa đàm; kinh phí dự phòng. 

Hình thức hoạt động: Khảo sát, toạ đàm 

Kết quả: Đề án mở rộng địa bàn thí điểm thừa phát lại đến 

một số tỉnh, thành phố được phê duyệt, thông qua; Nghị 

quyết của Quốc hội về kéo dài thời gian thí điểm được xây 

dựng, thông qua. 

Yếu tố bình đẳng giới: Đảm bảo sự tham gia của nữ giới 

vào hoạt động khảo sát, tọa đàm; vấn đề quyền của phụ nữ 

được đưa vào nội dung đề án, văn bản quy phạm pháp luật.

Tổng cục 

THADS 

Hà Nội, thành 

phố Hồ Chí 

Minh và một 

số địa phương 

khác

 II-IV 

15 ngày 

chuyên gia 

trong nước

400.000.000
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2012.4.4 Nghiên cứu, đánh 

giá, đề xuất hoàn thiện 

khung pháp lý về hoạt động 

của thừa phát lại  thông qua 

việc sửa đổi, bổ sung Luật 

thi hành án dân sự

Đầu vào: Kinh phí tọa đàm, thực hiện tham luận, kinh phí 

dự phòng;                                           

Hình thức hoạt động: Xây dựng nội dung, chương trình Tọa 

đàm; Tọa đàm hẹp  (60 người, 1,5 ngày) về bổ sung các quy 

định về xã hội hóa công tác thi hành án và tổ chức, hoạt động 

thừa phát lại vào Dự thảo, báo cáo sửa đổi Luật Thi hành án 

dân sự                                                                                                                               

Kết quả trực tiếp: Đánh giá và kiến nghị các nội dung cụ 

thể vào Luật Thi hành án dân sự sửa đổi, trong đó quy định 

các nội dung về xã hội hóa hoạt động thi hành án dân sự 

thông qua việc thực hiện chế định Thừa phát lại;                                            

Yếu tố bình đằng giới: đảm bảo sự tham gia của các nữ 

chuyên gia/cán bộ tại Tọa đàm; quyền và cơ hội của nữ giới 

trong nội dung dự thảo văn bản luật.

Tổng cục 

THADS 
TP HCM  III-IV 

10 ngày 

chuyên gia 

quốc tế (01 

Chuyên gia 

đến từ quốc 

gia có điều 

kiện kinh tế 

chuyển đổi 

giống Việt 

Nam) và 15 

ngày 

chuyên gia 

trong nước

250.000.000



9

2012.4.5 Tập huấn nghiệp 

vụ cho các Thừa phát lại, 

Thư ký vừa được bổ nhiệm 

và một số chấp hành viên cơ 

quan thi hành tại thành phố 

Hồ Chí Minh 

Đầu vào: kinh phí xây dựng kế hoạch, chương trình; kinh 

phí tập huấn; kinh phí dự phòng;                                                        

Hình thức hoạt động:  01 cuộc tập huấn/02 ngày/50 người 

cho các Thừa phát lại và Thư ký vừa được bổ nhiệm và một 

số chấp hành viên.                                                                                               

Kết quả trực tiếp: Kiến thức và kỹ năng của Thừa phát lại, 

thư ký và chấp hành viên được nâng cao.                                                 

Yếu tố bình đằng giới: Đảm bảo tỷ lệ phù hợp nữ giới được 

tập huấn; cán bộ nữ tham gia giảng dạy.

Tổng cục 

THADS 
TP HCM  III-IV 

10 ngày 

chuyên gia 

trong nước, 

10 ngày 

chuyên gia 

quốc tế

200.000.000

1.320.000.000
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2012.5.1 Nghiên cứu , xây 

dựng nội dung Đề án xây 

dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư 

pháp bằng giấy

Đầu vào: 20 ngày chuyên gia trong nước, 10 ngày chuyên 

gia quốc tế, hậu cần cho hội thảo

Hình thức hoạt động: Tập hợp nghiên cứu tài liệu, 01 hội 

thảo cho khoảng 50 người trong 1,5 ngày, 02 chuyến khảo sát 

thực tế                                                      

Kết quả trực tiếp: Khảo sát tình hình thực tế, Đóng góp ý 

kiến góp ý hữu ích cho việc xây dựng , hoàn thiện Đề án.                                                        

Yếu tố bình đằng giới: bảo đảm tỷ lệ tham gia của nữ giới 

50%.

TTLLTPQG 

TP HCM và 

một số địa 

phương khác 

II-III

20 ngày 

chuyên gia 

trong nước, 

10 ngày 

chuyên gia 

quốc tế

350.000.000
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2012.5.2 Nghiên cứu xây 

dựng Thông tư hướng dẫn 

việc bảo vệ, lưu trữ cơ sở dữ 

liệu lý lịch tư pháp 

Đầu vào: 15 ngày chuyên gia trong nước, hậu cần cho buổi 

hội thảo

Hình thức hoạt động: Tập hợp nghiên cứu tài liệu, 02 hội 

thảo cho khoảng 50-60 người trong 2 ngày, 02 chuyến khảo 

sát thực tế

Kết quả trực tiếp: Bản dự thảo Thông tư bằng văn bản.                                                                     

Yếu tố bình đẳng giới: bảo đảm tỷ lệ nữ giới tham gia trên 

50% 

TTLLTPQG 

Tỉnh, thành 

phố trực 

thuộc TW

II-IV

15 ngày 

chuyên gia 

trong nước

550.000.000
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2012.5.3 Tọa đàm 02 năm 

thực hiện Luật lý lịch tư 

pháp

Đầu vào: hậu cần chuẩn bị và tổ chức tọa đàm.                                                       

Hình thức hoạt động: 01 tọa đàm cho khoảng 60 đại biểu 

tiến hành trong 1,5 ngày.                 

Kết quả trực tiếp:  60 đại biểu được tham gia tọa đàm.                                            

Yếu tố bình đẳng giới: trên 50% tỷ lệ đại biểu nữ thích hợp

TTLLTPQG 

Tỉnh, thành 

phố trực 

thuộc TW

III 220.000.000

Kết quả chính 5. Xây dựng và thông qua kế hoạch, chƣơng trình và hƣớng dẫn khung pháp luật nhằm thực hiện Luật Lý lịch Tƣ pháp
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2012.5.4 Nghiên cứu, xây 

dựng  Chiến lược phát triển 

lý lịch tư pháp từ nay đến 

2030

Đầu vào: 15 ngày chuyên gia trong nước, 10 ngày chuyên 

gia quốc tế, hậu cần cho tổ chức tọa đàm

Hình thức hoạt động:  01 tọa đàm cho khoảng 50 người 

trong 01 ngày.

Kết quả trực tiếp: Khoảng 50 đại biểu được tham gia đóng 

góp ý kiến góp ý cho hoàn thiện văn bản Chiến lược trình 

Thủ tướng Chính phủ.      

Yếu tố bình đẳng giới: bảo đảm tỷ lệ tham gia của nữ giới 

trên 50%.

TTLLTPQG 

Tỉnh, thành 

phố trực 

thuộc TW

III

15 ngày 

chuyên gia 

trong nước, 

10 ngày 

chuyên gia 

quốc tế

200.000.000

500.000.000
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2012.6.1 Nghiên cứu định 

hướng hỗ trợ phát triển nghề 

luật sư 

Đầu vào: 40 ngày chuyên gia trong nước                                                            

Hình thức hoạt động: Nghiên cứu với sự tham gia của 

chuyên gia và các đối tượng liên quan.                                                                                

Dự kiến kết quả: Cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ việc 

xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nghề luật 

sư, triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến 2020                                                                         

Yếu tố bình đẳng giới:  Đảm bảo tỷ lệ tham gia của nữ giới 

phù hợp  

Vụ BTTP  II-IV 

40 ngày 

chuyên gia 

trong nước

15

2012.6.2 Hội thảo góp ý Kế 

hoạch triển khai Chiến lược 

phát triển nghề luật sư 

Đầu vào: hội trường, in ấn, phô tô tài liệu, văn phòng phẩm; 

kinh phí cho việc tổ chức Hội thảo.                                                              

Hình thức hoạt động: Hội thảo 01 ngày với sự tham gia của 

chuyên gia trong nước với ít nhất 80 đại biều tham dự đại 

biểu tham dự.                                                                                            

Yếu tố bình đăng giới: có sự tham gia sâu rộng của các đại 

biểu là nữ giới                                                              Dự 

kiến kết quả: Ý kiến đóng góp và đề xuất về Dự thảo Kế 

hoạch triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư

Vụ BTTP
Tại Miền 

Bắc
II - III 250.000.000

Kết quả chính 6. Giám sát việc thực hiện Chiến lƣợc phát triển nghề luật sƣ

Mục tiêu 3. Nâng cao năng lực của cán bộ tƣ pháp, luật sƣ, cán bộ trợ giúp pháp lý, các chủ thể, đội ngũ bổ trợ tƣ pháp và các chuyên gia khác trong ngành tƣ pháp
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2012.6.3 Hỗ trợ sửa đổi 

Luật công chứng

Đầu vào: hội trường, in ấn, phô tô tài liệu, văn phòng phẩm; 

kinh phí cho việc tổ chức Hội thảo;                                                     

Hình thức hoạt động: 01 Hội thảo kéo dài 01 ngày/Hội thảo 

với sự tham dự của ít nhất 80 đại biểu/Hội thảo.                                               

Dự kiến kết quả: Các ý kiến về định hướng sửa đổi Luật 

Công chứng được thu thập;                                                                    

Yếu tố bình đẳng giới:  Đảm bảo tỷ lệ tham gia của nữ giới 

phù hợp 

(Giải trình: Đây là hoạt động tiếp tục của các hoạt động đã 

được hỗ trợ từ năm 2011; xây dựng Luật công chứng mới 

nhằm xã hội hóa hoạt động công chứng, giảm thiểu các rủi 

ro trong giao dịch; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người 

dân; thực hiện kế hoạch trọng tâm ngành tư pháp trong năm 

2012)

Vụ BTTP 

Tỉnh, thành 

phố trực 

thuộc TW

 II-III 

10 ngày 

chuyên gia 

quốc tế

250.000.000

  
1.390.000.000
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2012.7.1 Khảo sát, đánh giá 

Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất 

lượng vụ việc TGPL được 

ban hành theo Quyết định số 

11/2008/QĐ-BTP

Đầu vào: khảo sát, đánh giá (xây dựng phiếu khảo sát; in ấn, 

phô tô phiếu khảo sát; kinh phí cho việc khảo sát); tọa đàm 

góp ý Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá (01 ngày, 60-80 

người tham dự): hội trường, in ấn, phô tô tài liệu, văn phòng 

phẩm; kinh phí cho việc tổ chức tọa đàm; 

Hình thức hoạt động: khảo sát, đánh giá; tọa đàm góp ý 

Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá; 

Kết quả: khảo sát, đánh giá được thực hiện. Báo cáo kết quả 

khảo sát, đánh giá sẽ làm cơ sở cho việc tiến hành hoạt động 

2012.7.2; 

Yếu tố bình đẳng giới: nâng cao chất lượng vụ việc TGPL 

cho phụ nữ và trẻ em gái.

Ban Chỉ 

đạo/Ban Giám 

đốc/Cục 

TGPL

Hà Nội và 

các địa 

phương

 II 150.000.000

Kết quả chính 7. Nâng cao năng lực của Cục Trợ giúp Pháp lý và các trung tâm trợ giúp pháp lý của tỉnh bao gồm nâng cao nhận thức về 

các quyền theo quy định của pháp luật và tiếp cận với trợ giúp pháp lý
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2012.7.2 Nghiên cứu, xây 

dựng dự thảo Thông tư sửa 

đổi, bổ sung Quyết định số 

11/2008/QĐ-BTP ngày 

29/12/2008 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp Ban hành Bộ 

tiêu chuẩn đánh giá chất 

lượng vụ việc TGPL

Đầu vào: trợ giúp kỹ thuật (15 ngày chuyên gia trong nước); 

tọa đàm góp ý cho dự thảo Thông tư (01 ngày, 60-80 người 

tham dự): hội trường, in ấn, phô tô tài liệu, văn phòng phẩm, 

kinh phí cho việc tổ chức tọa đàm; 

Hình thức hoạt động: xây dựng Thông tư, tọa đàm góp ý dự 

thảo, hoàn thiện dự thảo sau tọa đàm; 

Kết quả: dự thảo Thông tư được xây dựng; 

Yếu tố bình đẳng giới: nâng cao chất lượng TGPL trong các 

vụ việc TGPL cho phụ nữ và trẻ em gái, nâng cao năng lực 

cho người thực hiện TGPL là nữ.

Ban Chỉ 

đạo/Ban Giám 

đốc/Cục 

TGPL

Hà Nội và 

các địa 

phương

 III-IV 

15 ngày 

chuyên gia 

trong nước

150.000.000
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2012.7.3 Hội nghị về công 

tác TGPL ở Việt Nam và vai 

trò của Chương trình Đối 

tác tư pháp đối với công tác 

TGPL

Đầu vào: trợ giúp kỹ thuật (15 ngày chuyên gia trong nước); 

hội trường, tài liệu, văn phòng phẩm, kinh phí phục vụ Hội 

nghị; 

Hình thức hoạt động: Hội nghị (01 ngày, 30-50 người tham 

dự); 

Kết quả: Hội nghị được tổ chức. Các tham luận sẽ tập trung 

làm rõ các nội dung: khái quát hệ thống TGPL ở Việt Nam, 

đóng góp của các nhà tài trợ cho hoạt động TGPL và vai trò 

của Chương trình Đối tác tư pháp đối với TGPL; 

Yếu tố bình đẳng giới: đánh giá được việc thực hiện bình 

đẳng giới trong công tác TGPL.

Ban Chỉ 

đạo/Ban Giám 

đốc/Cục 

TGPL

Hà Nội và 

các địa 

phương

 II 

15 ngày 

chuyên gia 

trong nước

120.000.000
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2012.7.4 Khảo sát, đánh giá 

và xây dựng Kế hoạch tăng 

cường năng lực dài hạn cho 

cán bộ Cục TGPL

Đầu vào: trợ giúp kỹ thuật (20 ngày chuyên gia trong nước); 

khảo sát xây dựng Kế hoạch: xây dựng, in ấn, phô tô phiếu 

khảo sát, kinh phí cho việc khảo sát; tọa đàm về việc xây 

dựng Kế hoạch (01 ngày, 60 - 80 người tham dự): hội trường, 

in ấn, phô tô tài liệu, văn phòng phẩm, kinh phí cho việc tổ 

chức tọa đàm; 

Hình thức hoạt động: khảo sát, tọa đàm góp ý, xây dựng Kế 

hoạch; 

Kết quả: Quyết định của Cục trưởng Cục TGPL ban hành 

Kế hoạch tăng cường năng lực dài hạn cho cán bộ Cục TGPL 

được xây dựng và ban hành; 

Yếu tố bình đẳng giới: nâng cao năng lực cho cán bộ Cục 

TGPL là nữ.

Ban Chỉ 

đạo/Ban Giám 

đốc/Cục 

TGPL

Hà Nội và 

các địa 

phương

 II-III 

20 ngày 

chuyên gia 

trong nước

200.000.000
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2012.7.5 Khảo sát, đánh giá 

kết quả 04 năm thực hiện 

Đề án Quy hoạch mạng lưới 

Trung tâm TGPL nhà nước 

và Chi nhánh của Trung tâm 

giai đoạn 2008-2010, định 

hướng đến năm 2015 theo 

Quyết định số 792/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ

Đầu vào: phiếu khảo sát; kinh phí phục vụ việc khảo sát, 

đánh giá; kinh phí tổ chức tọa đàm về kết quả khảo sát, đánh 

giá (01 ngày, 60-80 người tham dự); 

Hình thức hoạt động: khảo sát, đánh giá, toạ đàm; 

Kết quả: khảo sát, đánh giá được thực hiện; 

Yếu tố bình đẳng giới: phát triển đội ngũ người thực hiện 

TGPL là nữ cân đối với nam giới.

Ban Chỉ 

đạo/Ban Giám 

đốc/Cục 

TGPL

Hà Nội và 

các địa 

phương

 II-III - 200.000.000
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2012.7.6 Tập huấn bồi 

dưỡng nâng cao năng lực 

cho người thực hiện TGPL 

về các văn bản pháp luật 

mới có liên quan đến quyền 

và nghĩa vụ của công dân

Đầu vào: trợ giúp kỹ thuật (08 ngày chuyên gia trong nước); 

hội trường, tài liệu, văn phòng phẩm, kinh phí phục vụ tập 

huấn; 

Hình thức hoạt động: rà soát các văn bản pháp luật nhằm 

tìm ra các văn bản mới cần tập huấn; chuẩn bị tài liệu tập 

huấn; (tổ chức tập huấn 01 ngày với 40-60 người tham dự; 

Kết quả: tập huấn được tổ chức; kiến thức pháp luật mới 

liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân của người 

thực hiện TGPL đã được nâng lên; 

Yếu tố bình đẳng giới: yếu tố này được cân nhắc trong việc 

xây dựng tài liệu tập huấn; bảo đảm cân đối tỉ lệ người tham 

dự là nữ.

Ban Chỉ 

đạo/Ban Giám 

đốc/Cục 

TGPL

Hà Nội và 

các địa 

phương

 III-IV 

08 ngày 

chuyên gia 

trong nước

170.000.000
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 2012.7.7 Khảo sát và đề 

xuất chính sách TGPL cho 

người nghèo do Thủ tướng 

Chính phủ ban hành 

Đầu vào: khảo sát phục vụ việc xây dựng dự thảo văn bản 

(xây dựng phiếu khảo sát; in ấn, phô tô phiếu khảo sát; kinh 

phí cho việc khảo sát); tọa đàm góp ý cho dự thảo văn bản 

(01 ngày, 60-80 người tham dự): hội trường, in ấn, phô tô tài 

liệu, văn phòng phẩm, kinh phí cho việc tổ chức tọa đàm; 

Hình thức hoạt động: khảo sát, đánh giá; tọa đàm góp ý dự 

thảo; 

Kết quả: dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về 

chính sách TGPL cho người nghèo theo Nghị quyết số 

80/NQ-CP của Chính phủ được xây dựng, trình Thủ tướng 

Chính phủ ban hành; 

Yếu tố bình đẳng giới: bảo đảm quyền được TGPL của phụ 

nữ, trẻ em thuộc hộ nghèo.

Ban Chỉ 

đạo/Ban Giám 

đốc/Cục 

TGPL

Hà Nội và 

các địa 

phương

 II-III                -   200.000.000
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2012.7.8 Nghiên cứu, xây 

dựng dự thảo Thông tư của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban 

hành Chương trình Bồi 

dưỡng nghiệp vụ ngạch Trợ 

giúp viên pháp lý chính

Đầu vào: khảo sát xây dựng dự thảo Thông tư (xây dựng 

phiếu khảo sát; in ấn, phô tô phiếu khảo sát; kinh phí cho 

việc khảo sát); tọa đàm về việc xây dựng dự thảo Thông tư 

(01 ngày, ít nhất 60 người tham dự): hội trường, in ấn, phô tô 

tài liệu, văn phòng phẩm, kinh phí cho việc tổ chức tọa đàm; 

Hình thức hoạt động: khảo sát xây dựng văn bản (khảo sát, 

nghiên cứu Báo cáo kết quả khảo sát về thực trạng năng lực 

và nhu cầu nâng cao năng lực của người thực thiện TGPL, 

Kế hoạch nâng cao năng lực dài hạn cho người thực hiện 

TGPL giai đoạn 2011-2020, ý kiến bình luận của chuyên gia 

quốc tế về hai văn bản trên đã thực hiện năm 2011 và các tài 

liệu liên quan khác); xây dựng văn bản; tổ chức tọa đàm góp 

ý dự thảo; hoàn thiện dự thảo sau tọa đàm; 

Kết quả: dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban 

hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ cho Trợ giúp viên 

pháp lý chính được xây dựng, 

Yếu tố bình đẳng giới: nâng cao năng lực cho Trợ giúp viên 

pháp lý chính là nữ.

Ban Chỉ 

đạo/Ban Giám 

đốc/Cục 

TGPL

Hà Nội và 

các địa 

phương

 II-III                -   200.000.000

8. Quản lý và điều phối chƣơng trình 1.321.000.000
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2012.8.1 Tổ chức tập huấn 

nâng cao kỹ năng đàm phán, 

ký kết thoả thuận, điều ước 

quốc tế phục vụ công tác cải 

cách tư pháp

Đầu vào: 18 ngày làm việc cho 2 chuyên gia quốc tế & 24 

ngày làm việc cho 3 chuyên gia trong nước                                                                   

Hình thức hoạt động: Hội nghị trong 02 ngày. Hội nghị sẽ 

có sự tham gia của Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối 

cao, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và 

các cá nhân khác quan tâm đến đàm phán, ký kết thoả thuận, 

điều ước quốc tế

Kết quả: Hội nghị quốc tế sẽ xem xét, đưa ra các cách thức, 

phương pháp và thực hành nhằm đàm phán thành công các 

thoả thuận và điều ước quốc tế.   

Yếu tố bình đẳng giới:  Đảm bảo tỷ lệ tham gia của nữ giới

Bộ Tư pháp, 

nhóm TA, 

VKSNDTC, 

TANDTC, 

BCA, BNG

Hà Nội 

18 ngày 

chuyên gia 

quốc tế/ 24 

ngày 

chuyên gia 

trong nước 

Kinh phí của Nhóm 

TA
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2012.8.2 Xuất bản và phân 

phát các tờ rơi, tài liệu minh 

hoạ giới thiệu về Luật tố 

tụng hành chính, Luật tố 

tụng dân sự và quyền con 

người trong các luật trên

Mặc dù, Luật tố tụng dân sự đã được phổ biến rộng rãi 

nhưng người dân vẫn chưa hiểu được tác động của các quy 

định trong Luật. Thực hiện công tác nâng cao nhận thức pháp 

luật của người dân cần chuyển thể những quy định của pháp 

luật qua những minh hoạ cụ thể đến công chúng.                                                             

Đầu vào: 30 ngày làm việc của chuyên gia trong nước để có 

thể phát triển các tài liệu giới thiệu về Luật Tố tụng dân sự 

và chuyển thể thành những tài liệu minh hoạ cụ thể và tờ rơi 

cho người dân khi đến toà án                                 

Hình thức hoạt động: Dự thảo tờ rơi, ấn phẩm minh hoạ. 

Ấn phẩm sẽ được thực hiện và phân phối cùng sự hỗ trợ của 

Vụ phổ biến và giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp và Quỹ Hỗ 

trợ các sáng kiến tư pháp (JIFF)             

Kết quả: Tờ rơi và ấn phẩm minh hoạ được xuất bản, phân 

phát rộng rãi thông qua các toà án. 

Nhóm TA, 

TANDTC, Vụ 

phổ biến và 

giáo dục pháp 

luật - Bộ Tư 

pháp, JIFF

Hà Nôi I-III

30 ngày 

chuyên gia 

trong nước

Kinh phí của Nhóm 

TA
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2012.8.3 Hội nghị Chương 

trình Đối tác Tư pháp về 

chủ đề quy định trong phiên 

họp Uỷ ban Định hướng 

Chương trình Đối tác Tư 

pháp vào 18/11/2012

Đầu vào: 30 ngày làm việc cho 10 chuyên gia trong nước và 

14 ngày làm việc cho 2 chuyên gia quốc tế để chuẩn bị, 

nghiên cứu và tập hợp các tài liệu về chủ đề được giao chuẩn 

bị cũng như chỉnh sửa các tài liệu để xuất bản                                                     

Hình thức hoạt động: Nghiên cứu, Hội nghị, tài liệu. Đại 

biểu tham dự Hội nghị là các chuyên gia làm việc trong các 

cơ quan nhà nước thực hiện Chiến lược Cải cách Tư pháp, 

bao gồm Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Liên 

đoàn Luật sư, đại diện từ các trường đại học tại Việt Nam, 

các đại diện của các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong 

lĩnh vực pháp luật tại Việt Nam và các nhà tài trợ.Nhóm Hỗ 

trợ kỹ thuật thường trực sẽ phụ trách xuất bản và phân phối 

tài liệu .                                                                 Kết quả: 

Hội nghị trong 1 ngày, tài liệu Hội nghị 

Bộ Tư pháp, 

nhóm TA
Hà Nội II-III

30 ngày 

chuyên gia 

trong nước/ 

14 ngày 

chuyên gia 

quốc tế

Kinh phí của Nhóm 

TA
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2012.8.4. Xuất bản các tài 

liệu nghiên cứu về mô hình 

tố tụng hình sự và mô hình 

viện kiểm sát ở các nước 

chuyển đổi đã hoàn thành 

năm 2011

Đầu vào: Các nghiên cứu về mô hình tố tụng hình sự và mô 

hình viện kiểm sát ở các nước chuyển đổi đã được các 

chuyên gia quốc tế thực hiện trong khuôn khổ JPP trong năm 

2011; kinh phí thiết kế, in và xuất bản sách.

Hình thức hoạt động: In và xuất bản sách chuyên khảo từ 

các nghiên cứu về mô hình tố tụng hình sự và mô hình viện 

kiểm sát ở các nước chuyển đổi. Sách sẽ được chuyển tới các 

cơ quan đối tác và các cơ quan khác có liên quan.

Kết quả: Các nghiên cứu của chuyên gia quốc tế của JPP 

được xuất bản và phổ biến tới các cơ quan có liên quan.

Nhóm TA, 

VKSNDTC
Hà Nội III, IV

Kinh phí của Nhóm 

TA
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2012.8.5. Tổ chức tập huấn 

về công tác quản lý Dự án 

hỗ trợ phát triển, quy trình 

và hoạt động của CTĐTTP

Đầu vào: Nhóm TA chuẩn bị chương trình và tài liệu, kinh 

phí cho hội nghị tập huấn.

Hình thức hoạt động: Hội nghị tập huấn về công tác quản 

lý dự án JPP cho khoảng 20 cán bộ dự án từ các PMUs của 

các cơ quan đối tác JPP trong vòng 2 ngày

Kết quả: Các vướng mắc liên quan tới quy trình hoạt động 

của JPP được xác định và giải đáp. Kỹ năng của cán bộ 

PMUs về việc viết báo cáo đánh giá hoạt động được nâng 

cao.

Yếu tố bình đẳng giới: Bảo đảm sự tham gia của các cán bộ 

PMUs là nữ giới.

Các BQLDA, 

các cơ quan, 

đơn vị tham 

gia CT

II, IV
Kinh phí của Nhóm 

TA
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2012.8.6 Đánh giá tổng thể 

năng lực của đội ngũ cán bộ, 

công chức ngành Tư pháp 

cấp trung ương (bao gồm 

cán bộ thuộc Bộ Tư pháp và 

đội ngũ cán bộ pháp chế Bộ, 

ngành)

Đầu vào: 10 ngày chuyên gia trong nước, 30 ngày chuyên 

gia nước ngoài, hậu cần tổ chức hội thảo công bố dự thảo và 

góp ý đối với dự thảo Báo cáo đánh giá

Hình thức hoạt động: Nghiên cứu, đánh giá, xây dựng báo 

cáo đánh giá năng lực đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tư 

pháp, tổ chức hội thảo công bố dự thảo và góp ý đối với dự 

thảo Báo cáo đánh giá

Kết quả: Báo cáo đánh giá năng lực đội ngũ cán bộ, công 

chức ngành Tư pháp được xây dựng

Yếu tố bình đẳng giới: bảo đảm cân đối tỉ lệ chuyên gia 

đánh giá, cán bộ được khảo sát và địa biểu tham dự hội thảo 

là nữ giới.

Vụ TCCB và 

các đơn vị 

thuộc Bộ có 

liên quan

Hà Nội II-IV

10 ngày 

chuyên gia 

trong nước, 

30 ngày 

chuyên gia 

nước ngoài

150.000.000
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2012.8.7 Xây dựng Đề án 

tăng cường hiệu lực, hiệu 

quả điều phối hợp tác quốc 

tế trong lĩnh vực tư pháp, 

pháp luật trong bối cảnh cải 

cách tư pháp 

Đầu vào: 25 ngày làm việc của chuyên gia trong nước, hậu 

cần chuẩn bị cho 02 Hội thảo góp ý kiến đối với Đề án 

Hình thức hoạt động: rà soát các thoả thuận, điều ước quốc 

tế, văn bản pháp luật trong nước, chuyên gia xây dựng dự 

thảo Đề án, 02 Hội thảo góp ý đối với dự thảo Đề án

Kết quả: Đề án tăng cường hiệu lực, hiệu quả điều phối hợp 

tác quốc tế trong lĩnh vực tư pháp, pháp luật trong bối cảnh 

cải cách tư pháp và cải cách pháp luật được xây dựng

Yếu tố bình đẳng giới: sẽ lưu ý trong quá trình xây dựng Đề 

án, thành phần tham gia soạn thảo Đề án có cán bộ nữ

Vụ Hợp tác 

quốc tế, Bộ 

Tư pháp

Hà Nội I-IV

25 ngày 

chuyên gia 

trong nước

300.000.000
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2012.8.8 Bảo dưỡng phần 

mềm kế toán (3,5 năm)
21.000.000
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2012.8.9 Nghiên cứu, đánh 

giá và xác định nhu cầu đào 

tạo trong quá trình thực hiện 

các ủy thác tư pháp

Đầu vào: 15 ngày chuyên gia trong nước, chuẩn bị tài liệu, 

hậu cần tổ chức hội thảo và các đoàn khảo sát                                                                        

Đầu ra: Báo cáo của đoàn khảo sát về tình hình thực hiện ủy 

thác tư pháp tại các địa bàn trọng điểm và đề xuất những 

biện pháp nhằm tháo gỡ khó khăn; 01Hội thảo góp ý Báo cáo 

được tổ chức.

Dự kiến kết quả:

Những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện ủy 

thác tư pháp ở các địa phương trọng điểm sẽ được xác định 

và đề xuất giải quyết                                                                                              

Yếu tố bình đẳng giới: đảm bảo sự tham gia thích đáng của 

các cán bộ là nữ giới trong 02 đoàn khảo sát, tỷ lệ nữ giới 

chiếm ít nhất 40% khi xác định đối tượng khảo sát và mời 

tham gia hội thảo

Bộ Tư pháp, 

VKSNDTC 

TANDTC, 

BNG, BCA

2 đoàn tại 02 

tỉnh thành ở 

Miền Bắc và 

Miền Nam, 

01 hội thảo 

tại Hà Nội

III-IV

15 ngày 

chuyên gia 

trong nước

350.000.000
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2012.8.10 Tổ chức 02 khóa 

tập huấn nghiệp vụ thực 

hiện ủy thác tư pháp 

Đầu vào: hội trường, tài liệu, văn phòng phẩm, kinh phí 

phục vụ tập huấn, giảng viên, cán bộ tổ chức   

Đầu ra: Khoảng 160 đại biểu là thẩm phán tòa án, thư ký tòa 

án và cán bộ thi hành án và các cán bộ làm công tác ủy thác 

tư pháp tham dự. Mỗi khóa tập huấn kéo dài 2 ngày

Dự kiến kết quả: 

Các cán bộ làm công tác ủy thác tư pháp của các Tòa án 

nhân dân tỉnh, thành phố và các đơn vị có liên quan khác có 

thể thực hiện theo đúng tinh thần của Luật Tương trợ tư 

pháp, Nghị định 62 và Thông tư 15 về ủy thác tư pháp.

Năng lực, kỹ năng thực hiện ủy thác tư pháp của các cán bộ 

tham gia được nâng cao.

- Hiệu quả công tác tương trợ tư pháp được cải thiện.                                                             

Yếu tố bình đẳng giới: đảm bảo sự tham gia thích đáng của 

các cán bộ là nữ giới.

Bộ Tư pháp, 

VKSNDTC 

TANDTC, 

BNG, BCA

01 tại Miền 

Bắc, 01 tại 

Miền Nam

III-IV 500.000.000

6.521.000.000

326.050.000

6.847.050.000

Ngày    tháng     năm 2012 Ngày    tháng     năm 2012

Đồng trƣởng ban

TỔNG NGÂN SÁCH NĂM (Cả dự phòng)

BỘ TƢ PHÁP PHÊ CHUẨN

PGS. TS. Hoàng Thế LiênBà Lis Rasmussen Rosenholm

NHÀ TÀI TRỢ PHÊ CHUẨN

Đồng trƣởng ban

Dự phòng (5%)

Tổng cộng:  







26200000




























